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GIỚI HẠN NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II 

 Năm học 2021 – 2022
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

                                                    --------------

LỚP 12:
              - Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân.

              - Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.

* LƯU Ý: Học sinh học thuộc đề cương, đọc kỹ các bài học trong sách giáo khoa và luyện tập giải các câu trắc nghiệm dưới đây:
Câu 1: Ý kiến nào sau đây sai  khi nói về quyền học tập của công dân?

A. Công dân có quyền học tập bất cứ ngành, nghề nào.

B. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời.

C. Công dân được vào học bất kì trường, lớp nào mình muốn.

D. Công dân có quyền học tập không hạn chế.

Câu 2: Công dân được

A. tự do tuyệt đối trong kinh doanh.

B. làm mọi cách để có lợi nhuận cao.

C. kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

D. tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Câu 3: Việc mở các trường chuyên cấp Trung học phổ thông ở các tỉnh và một số trường đại học nhằm

A. đa dạng các loại hình trường học.
B. đảm bảo bình đẳng trong giáo dục

C. bồi dưỡng để phát triển tài năng.
D. thực hiện đổi mới giáo dục

Câu 4: Việc công dân có thể học hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung, học ban ngày hay buổi tối, là nội dung của

A. quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

B. quyền được học bất cứ ngành, nghề nào.

C. quyền được học thường xuyên, học suốt đời.

D. quyền học tập không hạn chế.

Câu 5: Một trong các nội dung quyền học tập của công dân là

A. công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với khả năng, điều kiện của mình.

B. công dân được khuyến khích, bồi dưỡng tài năng.

C. công dân được học bất cứ ngành nào không phụ thuộc vào khả năng.

D. công dân được học bất cứ ngành nào không phụ thuộc vào điều kiện.

Câu 6: Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ để phát triển, phù hợp với

A. điều kiện giáo dục, y tế của đất nước.
B. điều kiện văn hóa, xã hội của đất nước.

C. điều kiện của cá nhân.
D. điều kiện kinh tế của đất nước.

Câu 7: Trong các nội dung sau, nội dung nào nói về nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh?

A. Tự chủ trong sản xuất, kinh doanh.

B. Cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.

C. Sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

D. Bảo vệ môi trường.

Câu 8: Pháp luật qui định quyền tự do kinh doanh của công dân là nhằm

A. tạo ra các thành phần kinh tế đa dạng.
B. phát huy mọi tiềm năng sáng tạo trong xă hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.
C. bảo đảm quyền con người.
D. bảo đảm quyền b́nh đẳng của công dân.
Câu 9: Nội dung nào sau đây đúng với quyền học tập của công dân?

A. Công dân được bình đẳng về cơ hội để phát triển khả năng.

B. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

C. Công dân được bình đẳng về cơ hội phát triển bản thân.

D. Công dân được khuyến khích, bồi dưỡng tài năng.

Câu 10: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, đã tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về kinh doanh và đi làm thuê cho một số cửa hàng, anh T (đủ 18 tuổi), quyết định tự mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Theo em thì

A. anh T chưa đủ điều kiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh.

B. anh T mới tốt nghiệp trung học cơ sở, chưa có quyền tự do kinh doanh.

C. anh T đã đủ điều kiện để thực hiện quyền tự do kinh doanh.

D. anh T còn ít tuổi chưa thể thực hiện quyền tự do kinh doanh.

Câu 11: Ý kiến nào sau đây đúng với quyền học tập của công dân?

A. Công dân được học bất kì ngành nào không phụ thuộc điều kiện gì.

B. Công dân được học bất kì ngành nghề nào mà không bị bó buộc bởi năng khiếu.

C. Công dân được học bất cứ trường  nào mà mình muốn.

D. Công dân có thể học bất kì ngành nghề nào phù hợp với khả năng, điều kiện của mình.

Câu 12: Mọi công dân có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học

A. bất cứ những gì mình muốn mà không cần điều kiện gì.

B. ở bất kì trường học nào.

C. bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.

D. mà không phải qua kiểm tra, thi cử.

Câu 13: Một trong những nội dung quyền được phát triển của công dân là

A. công dân được phát triển các ý tưởng, sáng tạo của mình.

B. công dân được tự do sáng tạo những gì mình muốn.

C. công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

D. công dân được sống, được tự do theo mong muốn cá nhân.

Câu 14: Việc học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được phát sách giáo khoa và miễn, giảm học phí nhằm đảm bảo

A. quyền học tập không bị hạn chế.
B. quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

C. quyền bình đẳng về điều kiện học tập.
D. quyền được phát triển.

Câu 15: Quyền sáng tạo của công dân bao gồm

A. quyền phát triển cá nhân, quyền tác giả, quyền sở hữu.

B. quyền tìm hiểu khoa học, quyền sở hữu, khám phá cái mới.

C. các quyền tác giả, sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học công nghệ.

D. quyền tự do sáng tác, quyền phát triển cá nhân.

Câu 16: Một số bạn có học lực trung bình, không được xét tuyển vào trường đại học nào, đã tỏ ra bi quan và cho rằng họ không còn cơ hội học tập nữa. Em chọn phương án nào sau đây để giúp bạn cho phù hợp.

A. Khuyên các bạn chọn lọc một trường Cao đẳng hoặc Trung cấp phù hợp với khả năng của mình.

B. Khuyên bạn nên tham gia lao động sản xuất.

C. Khuyên bạn năm sau thi lại.

D. Khuyên bạn tiếp tục chờ đợi.

Câu 17: Khẳng định nào sau đây đúng với quyền học tập của công dân?

A. Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế.

B. Mọi công dân được đi học ở bất kì trường học nào nếu muốn.

C. Mọi công dân đều được bồi dưỡng tài năng.

D. Mọi công dân được tự do học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 18: Nội dung nào sau đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?

A. Công dân được quyền thưởng thức các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

B. Công dân được quyền phát triển tài năng của mình.

C. Công dân được học tập, tìm hiểu công trình khoa học.

D. Công dân được quyền sáng tạo các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

Câu 19: Thấy cửa hàng của gia đình ngày càng phát đạt, B bàn với bố mẹ thành lập công ti. Bố B cho rằng gia đình mình không được quyền thành lập công ti. Ý kiến của em là

A. gia đình B có quyền mở rộng quy mô kinh doanh khi đảm bảo điều kiện do pháp luật quy định

B. bố B nói không đúng, công dân có quyền kinh doanh không hạn chế.

C. gia đình B chỉ nên tiếp tục quy mô kinh doanh như hiện tại.

D. bố B nói đúng, gia đình B không được quyền thành lập công ti.

Câu 20: Quyền được phát triển của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Công dân được hưởng đời sống đầy đủ nhất theo mong muốn của mình.

B. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

C. Công dân có quyền học tập, học suốt đời để phát triển khả năng của mình.

D. Tất cả công dân đều được bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Câu 21: Khẳng định: Công dân được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền bình đẳng.
B. Quyền học tập

C. Quyền được phát triển
D. Quyền sáng tạo

Câu 22: Ý kiến nào sau đây đúng với quyền được phát triển của công dân?

A. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

B. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ.

C. Tất cả công dân phải được tự do trong mọi hoàn cảnh để phát triển.

D. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

Câu 23: Ông T quyết định cho H đang học lớp 5 nghỉ học để giúp việc gia đình. Việc làm của ông T đã xâm phạm

A. quyền tự do của trẻ em.
B. quyền học tập của trẻ em.

C. quyền được phát triển năng khiếu của trẻ em.
D. quyền được phát triển của trẻ em

Câu 24: Khẳng định: Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học thuộc

A. nội dung quyền sáng tạo.
B. khái niệm quyền sáng tạo

C. ý nghĩa quyền sáng tạo
D. biểu hiện quyền sáng tạo.

Câu 25: Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là

A. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
B. quyết định mặt hàng kinh doanh.

C. lựa chọn quy mô kinh doanh.
D. lựa chọn hình thức sản xuất, kinh doanh.

Câu 26: Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền được phát triển của công dân?

A. Công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triễn tài năng.

B. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

C. Công dân được hưởng đời sống tinh thần phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

D. Công dân được hưởng đời sống vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

Câu 27: Việc công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình, là nội dung của

A. quyền được sáng tạo của công dân.
B. quyền được phát triển của công dân.

C. quyền tự do của công dân.
D. quyền học tập của công dân.

Câu 28: Em Đ mới 8 tuổi những đã bơi được qua con sông rộng, nhanh hơn so với nhiều bạn cùng tuổi. Đ rất muốn tham gia câu lạc bộ bơi lội “Tài năng nhí” nhưng bố mẹ em không đồng ý. Em có thể chọn cách ứng xử nào sau đây để giúp Đ?

A. Khuyên Đ nên nghe lời bố.

B. Coi như không biết vì đây là việc riêng của gia đình Đ.

C. Nói với bố Đ cho em tham gia câu lạc bộ để phát triển tài năng của em.

D. Khuyên Đ bí mật tham gia câu lạc bộ.

Câu 29: Theo Luật Bảo hiểm Y tế, Nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi. Việc làm này nhằm thực hiện

A. quyền được phát triển của trẻ em.
B. quyền bình đẳng của trẻ em.

C. quyền sống còn của trẻ em.
D. quyền được tham gia của trẻ em.

Câu 30: Sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường đại học Luật Hà Nội, anh M có ý định mở văn phòng luật sư. Anh M cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng kí mở văn phòng luật sư?

A. Chứng chỉ hành nghề luật sư.
B. Không cần bằng cấp nào nữa.

C. Bằng thạc sĩ luật .
D. Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm luật sư.

Câu 31: Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là

A. công dân được kinh doanh không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì.

B. mọi công dân đều được thành lập công ty kinh doanh.

C. công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền kinh doanh.

D. công dân được tự do  kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.

Câu 32: M rất say mê đàn bầu. Em đã đạt một số giải thưởng âm nhạc. M đã viết đơn và đã được Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh BT đặc cách nhận vào học. Việc làm của Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh BT đã thực hiện

A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân.

B. quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân.

C. quyền sáng tạo của công đân.

D. quyền được học không hạn chế của công dân.

Câu 33: Đối tượng nào sau đây được quyền đăng ký kinh doanh?

A. Người có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ 25 tuổi trở lên.
B. Người có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ 15 tuổi trở lên.
C. Người có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ 20 tuổi trở lên.
D. Người có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 34: Khẳng định nào sau đây đúng với quyền học tập của công dân?

A. Mọi người được vào học ở bất kì trường học nào nếu muốn.

B. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời.

C. Mọi công dân được tự do học ở bất cứ nơi nào.

D. Công dân được học những gì mình muốn, không phụ thuộc vào khả năng.

Câu 35: Tốt nghiệp trung học phổ thông, M làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp và mở cửa hàng bán quần áo may sẵn.Việc làm này của M là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền kinh tế.
B. Quyền buôn bán tự do.

C. Quyền tự do kinh doanh.
D. Quyền lao động.
Câu 36: Anh K mới học hết lớp 9 đã học hỏi, mày mò chế tạo được máy cắt lúa có thể thay thế cho 20 lao động thủ công. Anh K đã thực hiện quyền nào sau đây?

A. Quyền bình đẳng trong nghiên cứu khoa học.
B. Quyền được phát triển.

C. Quyền học tập.
D. Quyền sáng tạo.

Câu 37: Quyền tự do kinh doanh của công dân thể hiện ở việc

A. nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
B. tự ḿnh lựa chọn và quyết định mặt hàng, quy mô, h́ình thức kinh doanh.
C. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
D. bảo vệ môi trường.
Câu 38: Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền được phát triển của công dân?

A. Công dân có quyền được khuyến khích để phát triển tài năng.

B. Trong mọi hoàn cảnh, công dân phải được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

C. Công dân có quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng.

D. Công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

Câu 39: Trong kì tuyển sinh 2016, nữ sinh không tay Lê Thị T tốt nghiệp THPT với số điểm 18.83 đã được Trường Đại học Hồng Đức đặc cách tuyển vào trường. Việc làm này của trường đại học Hồng Đức đã thực hiện

A. quyền được phát triển của công dân.

B. quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân.

C. quyền sáng tạo của công dân.

D. quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân.

Câu 40: Công ty A kinh doanh có hiệu quả nhưng thường xuyên kê khai thuế không đúng với số liệu trên thực tế. Công ty A đã vi phạm

A. nghĩa vụ của người kinh doanh.
B. đạo đức của người kinh doanh.

C. nghĩa vụ của công dân.
D. trách nhiệm của người kinh doanh.

Câu 41: Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong thực hiện quyền học tập của A?

A. Học không hạn chế.
B. Bình đẳng về cơ hội học tập.

C. Học thường xuyên, học suốt đời.
D. Học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 42: Trường X thường xuyên bổ sung nhiều loại sách trong thư viện để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?

A. Hưởng dịch vụ truyền thông.
B. Bảo trợ quyền tác giả.

C. Được cung cấp thông tin.
D. Nhận chế độ ưu đãi.

Câu 43: Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và được chấp nhận. Điều này thể hiện

A. quyền được phát triển của công dân.
B. quyền sáng tạo của công dân.

C. quyền học tập của công dân.
D. quyền tự do của công dân.

Câu 44: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Giám sát quy hoạch đô thị.
B. Hợp lý hóa sản xuất.

C. Sử dụng dịch vụ truyền thông.
D. Kiểm tra sản phẩm.
Câu 45: Sau một thời gian nghiên cứu, C đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù hợp với điều kiện ở địa phương. Anh C đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình?

A. Quyền phát triển.
B. Quyền học tập.
C. Quyền sáng tạo.
D. Quyền tự do.

Câu 46: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. tuân thủ pháp luật về môi trường.
B. tổ chức đối thoại truyền thông.

C. tuyển dụng nhân sự trực tuyến.
D. quản lí bằng hệ thống phần mềm.

Câu 47: Lực lượng nào dưới đây giữ vai trò nòng cốt trong công tác củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia?

A. Quân đội nhân dân và thanh niên xung kích.
B. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
C. Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.
D. Quần chúng nhân dân và Công an nhân dân.
Câu 48: Công ty X thường xuyên mời chuyên gia tư vấn cách lựa chọn thực phẩm an toàn chonhân viên là thực hiện quyền được phát triển của công dân ở nội dung nào dưới đây?

A. Được chăm sóc sức khỏe.
B. Sử dụng dịch vụ truyền thông.

C. Quảng bá chất lượng sản phẩm.
D. Tự do phát triển tài năng.

Câu 49: Một trong những nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh là

A. tăng vốn xóa đói, giảm nghèo.
B. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

C. kiềm chế gia tăng nhanh dân số.
D. tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 50: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Bảo vệ quốc phòng, an ninh.
B. Kiểm soát ngân sách quốc gia.

C. Trợ giá cho vùng khó khăn.
D. Đồng loạt nâng cấp sản phẩm.
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